
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

HỆ: CĐ, LTCĐ, TC, 9+ HỌC KỲ: I

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Lập trình 

với Mobi 2
7h30-11h30

Lập trình với 

Mobi 2
7h30-11h30

Lập trình 

quản lý

8h00 -

11h00

Lập trình 

ứng dụng 

Web

7h30-

9h30

Thầy Thắng
Google 

meet
Thầy Thắng

Google 

meet
Cô Quỳnh Online Thầy An

Google

meet

Lập trình 

ứng dụng 

Web

13h00 -

15h00

Thầy An
Google 

meet

Lập trình 

với Mobi 2
7h30-11h30

Lập trình 

ứng dụng 

Web

9h30-

11h30

Cô Quỳnh Zoom Thầy An
Google

meet

Lập trình 

ứng dụng 

Web

15h00 -

17h00

Thầy An
Google 

meet

Chủ Nhật

CNTT01-K12

Sáng

Chiều

CNTTA1-K12

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I (2021-2022)

     ( Tuần từ 30-08-2021 đến 04-09-2021)

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

CNTTA2-K12

Sáng

Chiều

Trang 1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Cấu trúc dữ 

liệu và giải 

thuật

13h50-16h50
Tiếng anh cơ 

bản 

13h50-

16h30

Thầy Nam Zoom Cô Liễu Zoom

Tiếng Hàn 

thương mại
8h20-11h40 Luyện nói 8h20-11h40

Tiếng Hàn 

thương mại
8h20-11h40

Tiếng Hàn 

thương mại

8h20-

11h40
Luyện nói

8h20-

11h40

Cô Thúy MS Teams Cô Thơ MS Teams Cô Thúy MS Teams Cô Thúy MS Teams Cô Thơ
MS 

Teams

Tiếng Hàn 

thương mại
8h20-11h40 Luyện nói 8h20-11h40

Tiếng Hàn 

thương mại
8h20-11h40

Tiếng Hàn 

thương mại

8h20-

11h40
Luyện nói

8h20-

11h40

Cô Thúy MS Teams Cô Thơ MS Teams Cô Thúy MS Teams Cô Thúy MS Teams Cô Thơ
MS 

Teams

Tiếng Trung 

Quốc CB 2
8h00-11h15

Tiếng anh 

khách sạn 

nhà hàng

8h00-10h00

Thi Tiếng 

Trung 

Quốc CB 2 

8h00-

11h00

Cô Nguyệt Zoom Cô Thắng Zoom Cô Nguyệt Zoom

TH01-K12

Sáng

Chiều

TH01A-K12

Sáng

Chiều

CNTT-K12 CĐ 

9+

Sáng

Chiều

Lớp 2 

(CNOT02-K12)

Sáng

Chiều

TAZ1-K12

Sáng

Chiều

Lớp 1 

(CNOT01-K12) 

Sáng

Chiều

Trang 2



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

hộp số tự 

động

8h00-10h00

Chuẩn đoán 

và sửa chữa 

PAN ô tô

8h00-10h00

Thầy Quyết Zoom Thầy Thi Zoom

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

hộp số tự 

động

19h30-

21h00

Thầy Quyết Zoom

Chuẩn đoán 

và sửa chữa 

PAN ô tô

14h00-

16h00

Chuẩn đoán 

và sửa chữa 

PAN ô tô

14h00-

16h00

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

điều hòa 

không khí

14h00-16h00

Thầy Thi Zoom Thầy Thi Zoom Thầy Chất Zoom

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

Hộp số tự 

động ô tô

14h00-16h00

Thầy Thi Zoom

BD&SC 

điện động 

cơ oto

14h00-

16h00

BD&SC 

điện động cơ 

oto

14h00-

16h00

Thầy Chất Zoom Thầy Chất Zoom

ACNOT01-K12

Sáng

Chiều

CNOT-K12  

CĐ 9+
Chiều

ACNOT02-K12

Sáng

Chiều

ZCNOT01-K12

Sáng

Chiều

Trang 3



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Nội Chuyên 

Sâu
8h30-11h00

T.Dũng Học Online

Trang bị 

điện

13h50-

17h10

Trang bị 

điện

13h50-

17h10

Thầy Khôi Zoom Thầy Khôi Zoom

Điện tử 

chuyên 

ngành ĐL

7h30-

10h50

T.Hoàng Zoom

Hệ thống 

ĐH KK 

trung tâm

13h50-

17h10

thầy Tú Zoom

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

8h00-11h00
Cung cấp 

điện
7h30-10h50

Cung cấp 

điện

7h30-

10h50

T. Vương Zoom Thầy Phúc Google meet
Thầy 

Phúc

Google 

meet

D01-K12

Sáng

Chiều

AD01-K12

Sáng

Chiều

ĐL01-K12

Sáng

Chiều

AĐĐT01-K12

Sáng

Chiều

AĐD01-K12

Sáng

Chiều

ĐĐT01-K12

Sáng

Chiều

Trang 4



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

8h00-11h00
Cung cấp 

điện
7h30-10h50

Cung cấp 

điện

7h30-

10h50

T. Vương Zoom Thầy Phúc Google meet
Thầy 

Phúc

Google 

meet

Lập trình 

PLC
7h30-10h50

Lập trình 

PLC

7h30-

10h50

Cô Nga Zoom Cô Nga Zoom

Điện từ CN 

điện lạnh

13h50-

17h10

Điện từ CN 

điện lạnh
13h50-17h10

Thầy 

Hoàng

Google 

meet
Thầy Hoàng Google meet

 

 

Chính trị  2-5

Cô Thủy Online

Ngữ pháp 

THTH3
7-10

Tiếng Hàn 

nói 3
7-10

Tiếng Hàn 

đọc 3
7-10

Tiếng Hàn 

viết 3
7-10

Cô Thúy MS Teams Cô Thu MS Teams Cô Thúy MS Teams Cô Thư
MS 

Teams

ĐL01-K12     

CĐ 9+

Sáng

Chiều

AXD&KT01 - 

K12

Sáng

Chiều

AĐCN01-K12

Sáng

Chiều

AĐL01-K12 & 

ZĐL01-K12

Sáng

Chiều

TH01A-K13

Sáng

Chiều

Trang 5



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Ngữ pháp 

Tiếng Nhật 

3

13h00-

16h30

Kỹ năng đọc-

viết 3

13h00-

16h30

Kỹ năng 

nghe - nói 3
13h00-16h30

C. Phương 

Hoa
Zoom T. Quang Zoom

C. Phương 

Hoa
Zoom

Tiếng Trung 

Quốc CB 2
8h00-11h15

Kỹ năng 

nghe,nói,đọc

,viết 3

8h00-11h00

Tiếng Anh 

khách sạn 

nhà hàng

8h00-10h00
Thi Kỹ 

năng nghe 2

9h00-

10h00

Thi Tiếng 

Trung 

Quốc CB 2

8h00-

11h15

Cô Nguyệt Zoom Cô Thu Zoom Thầy Vương Zoom Zoom Cô Nguyệt Zoom

Toán rời rạc 

ứng dụng 

trong tin học

8h00-11h00

Toán rời rạc 

ứng dụng 

trong tin học

8h00-11h00

Cô Hạnh
Google 

meet
Cô Hạnh

Google 

meet

Cấu trúc dữ 

liệu và giải 

thuật

13h50-16h50

Thầy Nam Zoom

Nghệ thuật 

chữ

13h50-

16h50

Tiếng anh 

chuyên 

ngành 

13h50-

16h50

Nghệ thuật 

chữ

13h50-

16h50

Cô Hiền
Google 

meet
Cô Hạnh 

Google 

meet
Cô Hiền

Google 

meet

ZTA01A-K13

Sáng

Chiều

CNTT01A-K13

Sáng

Chiều

ATN01A-K13

Sáng

Chiều

TKĐH01A-

K13

Sáng

Chiều

Trang 6



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Cấu trúc dữ 

liệu và giải 

thuật

13h50-

16h50

Thi Hệ điều 

hành
14h30

Thầy Nam Zoom Zoom

Cấu trúc dữ 

liệu và giải 

thuật

8h00-11h00
Thi Hệ điều 

hành
9h00

Cô Trang Zoom Zoom

Toán rời rạc 

ứng dụng 

trong tin học

8h00-11h00

Toán rời rạc 

ứng dụng 

trong tin học

8h00-11h00

Thiết kế 

Web nâng 

cao

7h30-11h30
Thi Hệ điều 

hành
9h00

Cô Hạnh
Google 

meet
Cô Hạnh

Google 

meet
Thầy Thắng Google meet Zoom

Nghệ thuật 

chữ

13h50-

16h50

Tiếng anh 

chuyên 

ngành 

13h50-

16h50

Nghệ thuật 

chữ

13h50-

16h50

Cô Hiền
Google 

meet
Cô hạnh 

Google 

meet
Cô Hiền

Google 

meet

ACNTT01B-

K13

Sáng

Chiều

ZCNTT01A-

K13

Sáng

Chiều

ACNTT01A-

K13

Sáng

Chiều

ATKĐH01A-

K13

Sáng

Chiều

Trang 7



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiếng anh 

chuyên 

ngành 

14h00-

17h00

Hệ quản trị 

CSDL
6-9

Cấu trúc dữ 

liệu và giải 

thuật

13h50-16h50

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

14h00-

17h00

Cô Quỳnh Zoom Thầy Linh
Google 

meet
Thầy Nam Zoom Cô Quỳnh Zoom

Tiếng anh 

chuyên 

ngành 

14h00-

17h00

Tiếng anh 

chuyên 

ngành 

14h00-

17h00

Cô Quỳnh Zoom Cô Quỳnh Zoom

BD&SC hệ 

thống phanh 

ô tô

8h00-10h00

BD&SC HT 

truyền động 

và HT di 

chuyển trên 

ô tô

8h00-10h00

Thầy Chinh Zoom Thầy Quyết Zoom

BD&SC hệ 

thống phanh 

ô tô

19h30-

21h00

Thầy Chinh Zoom

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

hệ thống lái 

trên oto

8h00-10h00

BD&SC HT 

điện động cơ 

ô tô

8h00-10h00

BD&SC HT 

điện động cơ 

ô tô

8h00-10h00

Thầy Hải Zoom Thầy Chất Zoom Thầy Chất Zoom

ACNTT01-K13 

9+

Sáng

Chiều

CNOT01A-K13 

+ CNOT01B-

K13(CNOT01-

K13)

Sáng

Chiều

CNTT01-K13 

9+

Sáng

Chiều

ACNOT01A-

K13 + 

ACNOT01B-

K13(ACNOT01-

K13)

Sáng

Chiều

Trang 8



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

Động cơ đốt 

trong

19h30-

21h00

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

Động cơ đốt 

trong

14h00-16h00

Thầy Hải Zoom Thầy Hải Zoom

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

hệ thống lái 

trên oto

19h30-

21h00

BD&SC HT 

điện động cơ 

ô tô

19h30-

21h00

Thầy Hải Zoom Thầy Chất Zoom

BD&SC HT 

điện động 

cơ ô tô

19h30-

21h00

BD&SC HT 

điện động cơ 

ô tô

19h30-21h00

Thầy Chất Zoom Thầy Chất Zoom

Kế toán tài 

chính 2
6-10

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

13h30-

16h30
Chính trị 7-10

T. Kết Zoom C. Liễu Zoom C. Thủy Zoom

Nghiệp vụ 

ngân hàng 1
6-10

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

13h30-

16h30
Chính trị 7-10

C. Tâm Zoom C. Liễu Zoom C. Thủy Zoom

ZCNOT01A-

K13 + 

ZCNOT01B-

K13(ZCNOT01-

K13)

Sáng

Chiều

ACNOT02A-

K13 + 

ACNOT02B-

K13(ACNOT02-

K13)

Sáng

Chiều

CNOT-K13     

9+
Chiều

AKT01A-K13

Sáng

Chiều

ATCNH01A-

K13

Sáng

Chiều

Trang 9



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

8h00-11h00

C. Liễu Zoom

Chính trị 13h30-16h30

C. Thắm Zoom

Dược lý học 

1
8h30-11h00

Dược lý học 

1
8h30-11h00

Cô Mơ Học Online Cô Mơ Học Online

CS.bệnh nội 

khoa
8h30-11h00

T.Dũng Học Online

Kiểm soát 

nhiễm khuẩn

13h00-

16h30

Cô Nga Học Online

Khí cụ điện 7h30-10h50 Khí cụ điện 7h30-10h50

Thầy Kiên Zoom Thầy Kiên Zoom

Máy điện 1
13h00-

16h20

Thầy Phúc
Google 

meet

AQTKD01A-

K13

Sáng

Chiều

AD01A-K13

Sáng

Chiều

AĐD01A-K13

Sáng

Chiều

ĐCN01A-K13

Sáng

Chiều

Trang 10



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Khí cụ điện - 

trang bị điện
7h30-10h50

Khí cụ điện - 

trang bị điện
7h30-10h50

thầy Kiên Zoom thầy Kiên Zoom

Máy điện 1
13h00-

16h20

Thầy Phúc
Google 

meet

Cơ sở KT 

nhiệt và 

ĐHKK

13h30-

16h30

Cơ sở KT 

nhiệt và 

ĐHKK

13h30-16h30

Cô Mai
Google 

meet
Cô Mai Google meet

Lý thuyết 

mạch điện
7h30-10h50

Cô Sửu Zoom

Tiếng anh cơ 

bản 2

8h00-

11h00

Thầy Vương Zoom

Lý thuyết 

mạch điện
13h50-17h10

Cô Sửu Zoom

ĐL01A-K13

Sáng

Chiều

ĐL01-K13 CĐ 

9+

Sáng

Chiều

AĐĐT01A-K13

Sáng

Chiều

AĐCN01A-K13

Sáng

Chiều

Trang 11



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNTT01-K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chính trị 8h20-11h40 Chính trị
8h20-

11h40

Cô Thủy Zoom Cô Thủy Zoom

Lạnh cơ bản
13h50-

17h10
Lạnh cơ bản 13h50-17h10

thầy Tú Zoom thầy Tú Zoom

HT thích 

nghi CT
6-10 Nền móng 6-10

Thầy Sơn
Google 

meet
Thầy Thiện Zoom

AĐL01A-K13

Sáng

Chiều

ACNKT01A+ 

ACNXD01A+A

XDĐB 01A 

K13

Sáng

Chiều

Trang 12


